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PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Theo yêu cầu báo giá ngày 19 tháng 6 năm 2024)
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Sạc gas 
	Bộ  
	15
	
	

	2
	Thay tụ dưới thấp
	Cục 
	05
	
	

	3
	Thay tụ trên cao 
	Cục 
	05
	
	

	4
	Thay đuôi nóng sạc gas
	Cục 
	02
	
	

	5
	Vệ sinh sạc gas bằng hóa chất
	Bộ 
	05
	
	

	6
	Sạc gas hàn đầu lạnh
	Bộ 
	01
	
	

	7
	Lắp bộ 2Hp phòng kế toán
	Bộ 
	01
	
	

	8
	ống đồng
	Mét 
	16
	
	

	9
	Thay block
	Cái 
	02
	
	

	10
	Vệ sinh đuôi nóng trên cao
	Cục 
	10
	
	

	Tổng cộng
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